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Ngày soạn: 25/09/2023
BUỔI 1 - THÁNG 10
    Rèn kĩ năng làm bài văn kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội
I. MỤC TIÊU
1.  Năng lực: 

- Vận dụng thực hành làm các đề văn cụ thể cho từng kiểu đề.

- Phân tích quy trình thực hiện bài viết bài văn kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội đã để lại cho bản thân nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc; hiểu cách làm các dạng bài văn kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội. 

2. Phẩm chất:
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: Yêu thương, chia sẻ, biết giúp đỡ và có thái độ, cách cư xử với người khuyết tật, những người có hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.

- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Thiết bị: Máy tính, ti, vi, giấy A1 để HS làm việc nhóm, phiếu học tập…

- Học liệu: SGK, SGV, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, ....
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

I. ÔN TẬP KIẾN THỨC CƠ BẢN :

 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ cho hs.
- Gv cho hs thảo luận nhóm theo bàn trong 10 phút hệ thống câu hỏi sau

Câu 1. Thế nào là bài văn kể lại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội? 

Câu 2. Những yêu cầu đối với bài văn kể lại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội?
Câu 3. Các dạng đề của bài văn kể lại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội ?
Câu 4. Phương pháp viết bài văn kể loại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

1. Khái niệm
Kể lại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội là kể lại một sự kiện mà người viết là người trực tiếp tham gia, để lại cho bản thân nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc; có kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm hoặc cả hai yếu tố miêu tả và biểu cảm trong bài viết.

2. Những yêu cầu đối với bài văn kể lại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội.
- Giới thiệu được lí do, mục đích của chuyến đi hoặc hoạt động.

Kể được diễn biến của chuyến đi hoặc hoạt động.

- Nêu được ấn tượng về những đặc điểm nổi bật của chuyến đi hoặc hoạt động. Thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ hoặc rút ra bài học về chuyến đi hoặc

hoạt động.

* Bố cục bài viết gồm 3 phần:

- Mở bài: Giới thiệu khái quát về một chuyến đi hay một hoạt động xã hội, bày tỏ cảm xúc của em khi được trực tiếp tham gia chuyến đi hoặc hoạt động.

- Thân bài:

+ Giới thiệu được lí do, mục đích của chuyến đi hoặc hoạt động xã hội.

+ Kể được diễn biến của chuyến đi hoặc hoạt động (hình thức: thành phần tham gia, thời gian, địa điểm; quá trình: bắt đầu, trên đường đi, lúc đến địa điểm, những hoạt động chính, kết thúc...).

+ Miêu tả và nêu ấn tượng của bản thân về những nét nổi bật của nơi tham quan (thiên nhiên, con người, công trình kiến trúc....) hoặc nêu kết quả của hoạt động (về vật chất và về tinh thần).

(Quá trình kể lại các sự kiện kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm hoặc kết hợp cả hai yếu tố miêu tả và biểu cảm)

- Kết bài: Khẳng định giá trị, ý nghĩa hoặc bài học được rút ra sau chuyến đi hay hoạt động.

3. Các dạng đề của bài văn kể lại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội.
a. Dạng để mở; là dạng để không yêu cầu kể lại một chuyến đi hoặc một xã hội cụ thể mà người viết có thể lựa chọn một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội mà mình đã tham gia để lại cho bản thân nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc. Ví dụ 1: Kể lại một chuyến đi để lại cho em nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc, Ví dụ 2: Kể lại một hoạt động từ thiện mà em đã tham gia để lại nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc.
b. Dạng đê cụ thể: là dạng để nêu yêu cầu một chuyến đi hoặc một hoạt động cụ thể, người viết phải kể lại chuyến đi hoặc hoạt động theo yêu cầu mà để nêu ra.

Ví dụ 1: Kể lại chuyến đi tham quan khu di tích Ngã ba Đồng Lộc – Hà Tĩnh. Ví dụ 2: Kể lại một hoạt động thăm hỏi những người già neo đơn.
(Lưu ý: Dạng đê cụ thể này phải tuỳ thuộc vào các chuyến đi hay hoạt động xã hội của từng đơn vị trường, Phòng giáo dục, Sở giáo dục...có thực hiện hoạt động đó hay không)

4. Phương pháp viết bài văn kể loại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội.
a. Phương pháp chung
Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết
- Xác định, lựa chọn đề tài: Chọn một hoạt động xã hội hoặc một chuyến đi mà em cảm thấy thú vị và có ý nghĩa đối với bản thân và cộng đồng như:
+ Chuyến đi có thể là đi du lịch cùng gia đình, đi thăm quê hương gia đình trong dịp nghỉ, đi tham quan một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử, đến với những “địa chỉ đỏ” cùng bạn bè, đi thăm mẹ Việt Nam anh hùng...

+ Hoạt động xã hội có thể là hoạt động bảo vệ thiên nhiên môi trường (ngày chủ nhật xanh, dọn rác ở công viên, dọn dẹp khu phố, làm sạch môi trường biển, chế tạo vật dụng từ rác thải nhựa, tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất...); hoạt động từ thiện (phát cơm cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo, thăm hỏi những người già neo đơn, nuôi heo đất giúp bạn vượt khó...); hoạt động nâng cao ý thức cộng đồng (tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống đuối nước, an toàn gia thông, phòng chống bạo lực học đường, tham gia vẽ tranh về chủ quyền biển đảo...)

- Xác định mục đích: Chia sẻ những hiểu biết và trải nghiệm có được qua chuyến đi hoặc hoạt động để thu hút sự quan tâm của mọi người về những nơi mình đến hoặc hoạt động có ý nghĩa mà mình đã tham gia.

- Thu thập tư liệu: cho bài viết bằng cách
+ Ghi chép lại những nội dung liên quan và chuẩn bị tranh ảnh tư liệu... (nếu có) về chuyến đi hoặc hoạt động xã hội mà mình đã tham gia.

+ Nhớ lại những sự việc, con người, cảnh vật ... và những ấn tượng, cảm xúc đặc sắc trong chuyến đi hoặc hoạt động xã hội mình đã tham gia.

+ Tìm đọc và tham khảo các bài viết kể về một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội trên các bài báo, phim tư liệu, bản tin, trên các trang báo lớn như báo ( Nhân dân, Thanh niên, Tuổi trẻ )

Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
a. Tìm ý: Tìm ý bằng cách trả lời các câu hỏi:

- Chuyến đi hoặc hoạt động em muốn kể là gì? Lí do, mục đích của chuyến đi hoặc hoạt động xã hội ấy?

- Chuyến đi hoặc hoạt động diễn ra như thế nào? (hình thức: thành phần tham gia, thời gian, địa điểm; quá trình: bắt đầu, trên đường đi, lúc đến địa điểm, những hoạt động chính, kết thúc...).

1 .Em có ấn tượng gì về chuyến đi? (thiên nhiên, con người, công trình kiến trúc...) hoặc cảm xúc, suy nghĩ gì về hoạt động đó? (về vật chất và về tinh thần). b. Lập dàn ý:

* Mở bài:
- Giới thiệu khái quát về một chuyến đi hay một hoạt động xã hội.

- Bày tỏ cảm xúc của em khi được trực tiếp tham gia chuyến đi hoặc hoạt động. Có nhiều cách mở bài khác nhau nên khi viết bài cần vận dụng một cách linh hoạt.

Ví dụ với đề bài: Kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội để lại cho nhiều em suy nghĩ và tình cảm sâu sắc.
* Mở bài trực tiếp:
Mở bài tham khảo: Năm học này vừa kết thúc, em đạt thành tích xuất sắc trong học tập nên trong kì nghỉ hè, em được bố mẹ thưởng cho một chuyến du lịch ở Hạ Long cùng gia đình. Đây là chuyến đi đã để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc.
* Mở bài gián tiếp: Từ cảm xúc của bản thân dẫn dắt vào hoạt động xã hội hoặc chuyến đi mà đề bài yêu cầu.
- Từ cảm xúc của bản thân dẫn dắt vào hoạt động xã hội hoặc chuyến đi mà đề bài yêu cầu.
Mở bài tham khảo: Bạn đã bao giờ tự hỏi mình thanh xuân là gì chưa? Bạn và tôi, mỗi chúng ta sẽ có một câu trả lời cho riêng mình. Với tôi là cái ôm thật chặt trước giờ phút chia li, là những bài ca được viết nên bằng kỉ niệm tuổi hồng, là những trò nghịch ngợm không có hồi kết... và thanh xuân của tôi còn là trải nghiệm thú vị của những chuyến đi... với bao khát vọng, bao đam mê cháy bỏng. Một trong những chuyến đi để lại trong tôi những ấn tượng khó quên đó là
chuyến dã ngoại tìm hiểu về các loài động, thực vật phong phú ở rừng Cúc
Phương - Ninh Bình.
- Từ một sự kiện hoặc hoạt động ở hiện tại gợi nhớ đến một chuyến đi
hoặc hoạt động đã tham gia. 
Mở bài tham khảo: Năm nay, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là tổ chức lễ kỉ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đó là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đồng thời phát động phong trào “Hướng về cội nguồn thăm chiến trường xưa để tri ân các anh hùng liệt sĩ”. Vì thế, trong những ngày đầu tháng 5 rực lửa, khắp nơi trong cả nước náo nức với nhiều hoạt động khiến nhớ lại chuyến về nguồn đến với “địa chỉ đỏ” – Ngã Ba Đồng Lộc mà năm ngoái em đã được tham gia cùng thầy cô và các bạn trong lớp.
- Từ lời câu hát, câu ca dao, câu thơ hoặc một câu nói cùng chủ đề. rồi dẫn vào chuyến đi hoặc hoạt động.
Mở bài tham khảo 1: "Hãy thôi lo lắng về những ổ gà trên đường và tận hưởng cuộc hành trình” – Fitzhugh Mullan. Thật vậy, nếu bạn đang cảm thấy quá chán nản với cuộc sống hiện tại, ở trong vùng an toàn quá lâu khiến bạn dường như lạc lõng và mất phương hướng, hay bạn đang sợ “những ổ gà trên đường”, bạn hãy thử một lần vượt qua ranh giới đó bằng sự háo hức của tuổi trẻ, sự tự tin và khát vọng chinh phục, khám phá, “xách ba lô lên và đi”, trải nghiệm
cùng tôi nơi biển Sầm Sơn - Thanh Hoá nhé!
Mở bài tham khảo 2: “Vai chú mang súng mũ cài ngôi sao đẹp xinh, đi trong hàng ngũ chủ hành quân trông thật nhanh, chú bộ đội, chúng cháu yêu chú lắm...”. Đó là những ca từ không biết em đã thuộc từ khi nào tấm bé và cũng vì thế mà hình ảnh về chủ bộ đội oai phong, lẫm liệt, anh dũng và cũng thật đáng yêu cứ thế lớn dần, lung linh, đẹp đẽ trong suy nghĩ, tình cảm của em. Em thật không ngờ, cũng có ngày em tự hào khoác trên mình bộ trang phục của anh bộ đội Cụ Hồ trong buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề “Hành quân theo bước chân Anh bộ đội Cụ Hồ”. Đó là một hoạt động ngoại khoa khiến em nhớ mãi!
Mở bài tham khảo 3:
“Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...
Những câu thơ của Chế Lan Viên đã gợi nhắc chúng ta nhớ về hàng ngàn, hàng vạn thanh niên yêu nước thời kì kháng chiến chống Mĩ: sẵn sàng lên đường, hiến dâng tuổi thanh xuân, hiến dâng hạnh phúc cá nhân và hiến dâng cả cuộc đời của mình cho đất nước. Trong lớp lớp người anh hùng như thế, có 10 đóa hoa bất

tử nơi Ngã ba Đồng Lộc. Thật tự hào và hạnh phúc, khi em được tham gia trong đoàn tham quan đến với “địa chỉ đỏ” – Ngã ba Đồng Lộc – Hà Tĩnh.

* Thân bài:
+ Giới thiệu được lí do, mục đích của chuyến đi hoặc hoạt động xã hội. + Kể được diễn biến của chuyến đi hoặc hoạt động (hình thức: thành phần tham gia, thời gian, địa điểm; quá trình: bắt đầu, trên đường đi, lúc đến địa điểm, những hoạt động chính, kết thúc...).

+ Miêu tả và nêu ấn tượng của bản thân về những nét nổi bật của nơi tham quan (thiên nhiên, con người, công trình kiến trúc....) hoặc nêu kết quả của hoạt động (về vật chất và về tinh thần).

* Kết bài: Khẳng định giá trị, ý nghĩa hoặc bài học được rút ra sau chuyến đi hay hoạt động.

- Tương tự ở phần mở bài, với đề bài trên, ta có thể kết bài bằng các cách sau: Khẳng định ý nghĩa của chuyến đi hoặc hoạt động đối với bản thân:
Ví dụ với mở bài: Năm học này vừa kết thúc, em đạt thành tích xuất sắc trong học tập nên trong kì nghỉ hè, em được bố mẹ thưởng cho một chuyến du lịch ở Hạ Long cùng gia đình. Chuyến đi du lịch biển lần này đã để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc.
Ta có thể kết bài: Chuyến đi dù ngắn nhưng đã phần nào giúp em cảm nhận được sự kỳ diệu, háo hức, được đi đây đi đó khám phá biển đảo quê hương của tuổi trẻ, cái ngạc nhiên cùng với sự trầm trồ ngưỡng mộ khi đứng trước vẻ đẹp của thiên nhiên, của biển quê hương, của con người trên mỗi vùng đất mới, cả những câu chuyện huyền thoại sau phia sau mỗi vẻ đẹp. Đúng như lời bài hát “Biển hát chiều nay” của nhạc sĩ Hồng Đăng:
“Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam!
Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều vẫn dịu dàng
nay
Vùi sâu dưới đáy những gì yêu thương
Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương”
Kết bài tham khảo 2: Để hiểu và cảm được hết cái đẹp của một vùng đất chắc cũng phải sống và trải nghiệm nơi đó rất nhiều. Vì vậy, chỉ qua một vài ngày, du lịch ở biển, dù bằng tấm lòng của người yêu biển thì em cũng khó có thể lột tả được hết những điều kì diệu về biển nên trong bài viết này em chỉ muốn kể lại những trải nghiệm với biển trong chuyến du lịch đầy ấn tượng vira qua.
- Ý nghĩa hoặc bài học rút ra từ chuyến đi hoặc hoạt động
Kết bài tham khảo: Pauline Phillips nói: “Nếu chúng ta có thể bán trải nghiệm với cái giá mà ta đã phải trả, tất cả chúng ta đều sẽ là triệu phú” quả không sai. Sau chuyển đi, em thấy bản thân mình được truyền một nguồn của cảm thấy có thêm động lực để học tập rèn luyện, để sống hết mình, để hứng vô cùng to lớn từ những người xa lạ mà em hoàn toàn không quen biết
- Kết hợp vừa khẳng định ý nghĩa của chuyến đi hoặc hoạt động đối với
bản thân vừa rút ra bài học từ chuyến đi hoặc hoạt động ấy

Kết bài tham khảo: Trưởng thành là một cuộc hành trình dài, mỗi một trải nghiệm hôm nay sẽ làm cho ta trưởng thành hơn ngày hôm qua. Sau tất cả những trưởng thành hơn ngày hôm qua, sự trưởng thành của em được nuôi dưỡng bởi gì mà em được trải nghiệm, em có thể tự tin mà nói rằng: em đã, đang và sử niềm tự hào, tự tôn dân tộc, được bồi dưỡng bởi lòng yêu nước nồng nàn, yêu chủ nghĩa xã hội. Em tự hứa với lòng mình sẽ “Hành quân theo bước chân Anh bộ đội
Cụ Hồ” trong thời đại mới.
Bước 3: Viết bài
- Tiến hành viết bài theo bố cục ba phần đã chuẩn bị.

- Khi viết bài cần lưu ý:

+ Bám sát dàn ý đã lập để viết bài.

+ Bài viết vừa đảm bảo bố cục ba phần mạch lạc vừa có sự liên kết chặt chẽ giữa các phần.

+ Sử dụng yếu tố miêu tả hay biểu cảm hoặc cả 2 yếu tố này trong khi kể.

(Quá trình kể lại các sự kiện phải kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm hoặc kết hợp cả hai yếu tố miêu tả và biểu cảm - miêu tả không gian, cảnh vật, thiên nhiên, con người, phát biểu những nhận xét, cảm nghĩ của bản thân. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với kiểu bài của chương trình Ngữ văn 2018 ở lớp 8. Có thể sử dụng tư liệu, tranh ảnh phù hợp, tránh lạm dụng ảnh hưởng đến việc làm nổi bật sự việc, nhân vật được kể).

Kể lại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội theo ngôi thứ nhất số ít hoặc số nhiều (xưng “tôi”, “em”, hoặc “chúng tôi”, “chúng em”...). Các sự việc được kể lại phải chân thực, theo trình tự hợp lí.

Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm
Rà soát, chỉnh sửa bài viết theo những gợi ý trong bảng sau:

II. Thực hành viết bài.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
- Gv cho hs thảo luận nhóm theo bàn trong 10 phút hệ thống câu hỏi sau

Hãy kể một chuyến tham quan của em về đền Hùng?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.
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*Hình thức: Xác định đúng yêu cầu đề và cấu trúc của bài văn kể về, đảm bảo bố cục 3 phần, có yếu tố kể, miêu tả và biểu cảm.

*Nội dung: Dàn bài sơ lược

1. Mở bài:

- Giới thiệu lí do, mục đích của chuyến đi tham quan.

- Bày tỏ cảm xúc của em khi trực tiếp tham gia chuyến đi.

2.Thân bài:

a. Công tác chuẩn bị

b. Kể được diễn biến chuyến tham quan

 - Thời gian và phương tiện xuất phát: 7h30 sáng, xe ô tô.

· Trình tự những điểm đến thăm: đền Hạ, đền Trung, đền Thượng và đền Giếng, lăng mộ Hùng Vương.

· Những hoạt động chính trong chuyến đi: thắp hương, di chuyển đến các điểm để tham quan kiến trúc, chụp hình lưu niệm…
c. Nêu được ấn tượng của em về những đặc điểm nổi bật của di tích

* Ấn tượng về cấu trúc

· Vị trí: Quần thể đền Hùng nằm trên núi Nghĩa Lĩnh, giữa đất Phong Châu, ngày nay là xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

· Đền Hạ: Xây vào thế kỷ 17-18, cấu trúc chữ Nhị, được tương truyền là nơi u Cơ sinh bọc trăm trứng, nở thành trăm người con. Chùa Thiên Quang: Tên cổ là Sơn cảnh thừa long tự, nằm kề bên đền Hạ, được xây vào thời Trần. Chùa gồm 2 gian thiêu hương, 5 gian tiền đường, 3 gian tam bảo và nhà tổ.

· Đền Trung: Tại đây Lang Liêu đã dâng lên vua cha bánh chưng nhân dịp lễ tết, đây cũng là nơi ngày xưa vua Hùng bàn việc nước và ngắm cảnh thiên nhiên, núi sông.

· Ðền Thượng: Nằm cao nhất trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thờ Thánh Gióng và vua Hùng.

· Đền Giếng: Có tên tự là Ngọc Tỉnh. Đền xây vào thế kỷ 18, đây là ngôi đền mà hai cô con gái vua là Tiên Dung và Ngọc Hoa đã từng ngang qua, tại đây họ thường soi gương và chải tóc.

· Lăng vua Hùng: Là mộ của Hùng Vương thứ 6.

* Ấn tượng về giá trị văn hóa của đền Hùng

· Ngày 10/3 âm lịch hàng năm sẽ tổ chức lễ Giỗ tổ quy mô và hoành tráng.

· Ngày 6/12/2012 UNESCO chính thức công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng vương là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. ZALO: 0933.128.853

d. Thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ của em về chuyến đi

· Thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc ta từ ngàn đời xưa.

· Là di sản có giá trị sâu sắc thể hiện tình cảm, sự biết ơn sâu sắc đến các thế hệ đi trước, đặc biệt là đối với vua Hùng, người đã tiên phong khai sinh nên bờ cõi nước Việt.

3. Kết bài:

· Khẳng định lại giá trị của khu di tích Đền Hùng.

 - Bày tỏ cảm xúc của em về chuyến đi.
* HS dựa vào dàn ý viết bài
IV. Củng cố, dặn dò
- Xem lại nội dung bài học

- Bài tập: Viết bài văn kể lại chuyến tham quan Đền Trần Nam Định
- Xem lại kiến thức về thể thơ sáu chữ, bẩy chữ để chuẩn bị cho tiết ôn tập lần sau.

Ngày soạn: 25/09/2023
BUỔI 2 - THÁNG  10
Rèn kĩ năng đọc hiểu thơ sáu chữ, bảy chữ

I. MỤC TIÊU
1.  Năng lực: 

- Hiểu và phân tích được một số yếu tố hình thức của thơ sáu chữ, bảy chữ (số chữ ở mỗi dòng; vần, nhịp; từ ngữ, hình ảnh; bố cục, mạch cảm xúc;...) và tình cảm, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua bài thơ.

- Vận dụng kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ sáu chữ, bảy chữ kiến thức về  được sắc thái nghĩa của từ ngữ và hiệu quả lựa chọn từ ngữ để thực hành đọc hiểu các văn bản thơ sáu chữ, bảy chữ ngoài SGK.

2. Phẩm chất:
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: Yêu thương, chia sẻ, biết giúp đỡ và có thái độ, cách cư xử với người khuyết tật, những người có hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.


- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Thiết bị: Máy tính, ti, vi, giấy A1 để HS làm việc nhóm, …

- Học liệu: SGK, SGV, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, ....
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. ÔN TẬP KIẾN THỨC CƠ BẢN :

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ cho hs làm việc cá nhân
? Thế nào là thơ sáu chữ và thơ bảy chữ ?

? Nêu đặc điểm của thơ thể thơ sáu chữ, bảy chữ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình làm bài của HS, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

- Học sinh trình bày ý kiến các nhân

- Học sinh nhận xét lẫn nhau và bổ sung nếu cần
- GV: Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần). Yêu cầu các bạn khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

- GV nhận xét bài làm của học sinh.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.
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- Thơ sáu chữ là thể thơ mỗi dòng có sáu chữ (sáu tiếng). Các dòng thơ trong bài thường ngắt nhịp 2/2/2, 2/4 hoặc 4/2, có khi ngắn nhịp 3/3. Ví dụ:

Nhà mình sát đường/ họ đến

Có cho/ thì có là bao

Con không bao giờ/ được hỏi

Quê hương họ/ ở nơi nào

(Trần Nhuận Minh)

- Thơ bảy chữ là thể thơ mỗi dòng có bảy chữ. Các dòng trong bài thơ thường ngắt nhịp 4/3, cũng có khi ngắt nhịp 3/4. Cách ngắt nhịp còn phụ thuộc vào nghĩa của câu thơ, dòng thơ. Ví dụ:

Tà áo nâu/ in giữa cánh đồng

Gió chiều cuốn bụi/ bốc sau lưng

Bóng u/ hay bóng người thôn nữ

Cúi nón mang đi/ cặp má hồng.

(Đoàn Văn Cừ)

- Bài thơ sáu chữ hoặc bảy chữ thường có nhiều vần. Vần thường là vần chân (được gieo ở cuối dòng thơ thứ nhất, thứ hai, thứ tư ở mỗi khổ), có thể gieo vần liền (vần được gieo liên tiếp ở các dòng thơ) hoặc vần cách (vần không được gieo liên tiếp mà thường cách ra một dòng thơ).

B. THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU
1. Bài tập 1.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv cho hs thảo luận nhóm theo bàn trong 10 phút hệ thống câu hỏi sau

Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
                                                                              Muốn làm thằng Cuội
Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi

Trần thế em nay chán nửa rồi.

Cung quế đã ai ngồi đó chưa?

Cành đa xin chị nhắc lên chơi.

Có bầu có ban can chi tui,

Cùng gió, cùng mây thế mới vui.

Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám,
Tựa nhau trông xuống thế gian cười.
                                                                                            (Tản Đà)

Câu 1. (0,5 điểm) Bài thơ Muốn làm thằng Cuội được viết theo thể thơ nào?
A. Thất ngôn tứ tuyệt          B. Thơ tự do          C. Thất ngôn bát cú            D. Ngũ ngôn

Câu 2. (0,5 điểm) Các từ “can chi”, “chửa” thuộc từ ngữ địa phương. Đúng hay sai?

A. Đúng                      B. Sai

Câu 3. (0,5 điểm) Hai câu thơ sau được ngắt theo nhịp?
Có bầu có bạn can chi tủi,

Cùng gió, cùng mây thế mới vui.
A. Nhịp 2/2/3           B. Nhịp 4/3                    C. Nhịp 3/4                           D. Nhịp 2/3/2

Câu 4. (0,5 điểm) Xác định biện pháp tu từ nổi bật ở hai câu thơ sau:

                      Cung quế đã ai ngồi đó chửa?

                 Cành đa xin chị nhắc lên chơi.
A. Ẩn dụ     B. Nói quá               C. Câu hỏi tu từ, nhân hoá                D. Điệp ngữ

Câu 5. (1,0 điểm) Trong câu thơ 3 và 4, tác giả đã sử dụng phép đối ở các phương diện nào?

 A. Đối về hình ảnh (cung quế><cành đa), đối về hành động (ngồi> <nhắc).

B. Đối về hình ảnh (cung quế><cành đa), đối về hành động (ngồi><nhắc), đối về ý tứ (thăm dò><đề nghị).

C. Đối về hình ảnh (cung quế><cành đa), đối về ý tứ (thăm dò><đề nghị). 

D. Đối về hành động (ngồi><nhắc), đối về ý tứ (thăm dò><đề nghị).
Câu 6. (1,0 điểm) Nội dung chính của bài thơ là?

A. Bài thơ chính là tâm sự của một con người bất hòa sâu sắc với thực tại tầm thường, muốn thoát li bằng mộng tưởng lên cung trăng bầu bạn với chị Hằng để thoát khỏi những thứ tầm thường ấy.

B. Bài thơ bộc lộ sự thoả mãn vì đã đạt được khát vọng thoát li mãnh liệt, xa lánh hàn được cõi trận bụi bặm của thi sĩ Tản Đà

C. Bài thơ bày tỏ mong muốn thoát li lên cùng quê (cung trắng), nơi đẹp đẻ, thanh cao trong sáng, ở cạnh chị Hằng - người đẹp của nhà thơ Tản Đà,

D. Bài thơ bộc lộ trực tiếp suy tư của nhà thơ Tản Đa về trần thế: “buồn lắm”, bởi vì cõi trần làm bon chen, bất công, đất nước mất độc lập, tự do, thân phận nô lệ. 

Cầu 7. (3,0 điểm) Em hiểu như thế nào về nghĩa của từ “ngông”? Hãy chỉ ra cái “ngông” của Tản Đà trong bài thơ “Muốn làm thằng Cuội

Câu 8. (3,0 điểm) Nêu nghĩa của “cái cười” được thể hiện ở câu thơ cuối của bài thơ: “Tựa nhau trông xuống thế gian cười.”

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

1. C. Thất ngôn bát cú

2. A. Đúng

3.A. Nhịp 2/2/3

4. C. Câu hỏi tu từ, nhân hoá

5. B. Đối về hình ảnh (cung quế><cành đa), đối về hành động (ngồi<nhắc), đối về ý tử (thăm dò><đề nghị)
6. A. Bài thơ chính là tâm sự của một con người bất hòa sâu sắc với thực tại tầm thường, muốn thoát li bằng mộng tưởng lên cung trăng bầu bạn với chị Hằng để thoát khỏi những thứ tầm thường ấy.

7.Giải nghĩa từ “ngông”: Làm những việc khác với người thường, với lẽ thường, thái độ sống bất cần trước cuộc đời. Trong văn chương, “ngông” thể hiện bản lĩnh của người tài, có “cái tôi” lớn, có mối bất hòa sâu sắc với xã hội,...

- Cái “ngông” của Tản Đà trong bài thơ “Muốn làm thằng Cuội”: + Thể hiện qua cách xưng hô với chị Hằng, đó là cách xưng hô với “người cõi tiên” bằng lời lẽ thân mật, thậm chí suồng sã: chị - em.

+ Thể hiện ở hành động: Hỏi chị Hằng, thể hiện ước muốn lên chơi cung quế, muốn bầu bạn cùng chị Hằng.

+ Giọng điệu suồng sã như người bạn lâu năm.

→ Tản Đà chán cuộc sống cõi trần, muốn thoát tục lên trăng để tránh ưu phiền nhân gian, nơi đầy xấu xa, bất mãn. Tản Đà luôn cô đơn, ông khắc khoai muốn tìm tri kỉ để bầu bạn, thấu hiểu nỗi lòng. Cái “ngông” của kẻ có tài nhưng bất mãn, bất lực trước xã hội.

8 “Cái cười” trong câu thơ cuối của bài thơ có nhiều ý nghĩa: 

+ Cười thể hiện niềm vui được thỏa mãn mơ ước lên cõi mộng tưởng;

 + Cười vì nhà thơ thấy thế gian ông từ bỏ vẫn là trần tục tầm thường, buồn chán;

' + Cười thể hiện sự mỉa mai, giễu cợt khi Tản Đà ở vị trí cao hơn cõi trần ông đang sống.

2. Bài tập 2 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv cho hs thảo luận nhóm theo bàn trong 10 phút hệ thống câu hỏi sau

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:
CHIỀU HÔM NHỚ NHÀ
Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn,
Tiếng ốc xa đưa lẩn trống đồn.
Gác mái, ngư ông về viễn phố,
Gõ sừng, mục tử lại cô thôn.
Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi,
Dặm liễu sương sa khách bước dồn.
Kẻ chốn trang đài, người lữ thứ,
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn?
                                  ( Bà Huyện Thanh Quan)

 Câu 1: Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

A.Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật              B. Thất ngôn bát cú Đường luật

C. Ngũ ngôn                       D. Lục bát

Câu 2: Bài thơ được gieo vần gì?

A.Vần lưng          B. Vần chân                C. Vần liền               D. Vần cách

Câu 3:Tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ là gì?

A.Vui mừng, phấn khởi           B. Xót xa, sầu tủi

C.  Buồn, ngậm ngùi               D. Cả ba phương án trên

Câu 4: Bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt nào?

A.Nghị luận kết hợp biểu cảm             B. Biểu cảm kết hợp tự sự

C. Miêu tả kết hợp tự sự               D. Biểu cảm kết hợp miêu tả

Câu 5: Nội dung của bài thơ là gì?

A. Tâm trạng buồn lê thê, một niềm sầu thương tê tái của  người lữ  khách đi xa nhớ nhà, nhớ quê hương da diết.

B. Tâm trạng hân hoan, vui sướng khi nhớ về quê nhà

C. Nhớ tiếc một thời vàng son của Thăng Long cũng là trở về cội nguồn của dân tộc, tự hào về sức sống và nền văn hiến Đại Việt
D. Hoài niệm về những tàn dư thủa trước
Câu 6: Nhận định nào sau đây đúng nhất về thơ của Bà Huyện Thanh Quan?

A.Trang nhã, đậm chất bác học và thấm đẫm niềm hoài cổ.

B.Trẻ trung, mạnh mẽ đầy hơi thở dân gian.

C. Ngôn ngữ bình dị, gần với lời ăn tiếng nói hàng ngày.

D.Trang nhã, đậm chất bác học.

Câu 7: Em có nhận xét gì về nghệ thuật đặc sắc của bài thơ Chiều hôm nhớ nhà?

A. Kết cấu bài thơ phù hợp với tâm trạng chủ thể trữ tình

B. Thủ pháp nghệ thuật phóng đại được sử dụng hiệu quả

C. Lời thơ trang nhã, sử dựng nhiều từ Hán Việt, giọng thơ man mác, hoài cổ

D. Ngôn ngữ thơ Nôm bình dị, hình ảnh gợi cảm, giàu màu sắc, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc

Câu 8: Căn cứ vào nội dung bài thơ cho thấy rõ nhất điều gì ở nhân vật trữ tình?

A. Lòng tự trọng              B. Yêu nhà, yêu quê hương

C. Sự hoài cổ               D. Cả ba ý trên

Câu 9:  Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ trong các câu  thơ sau: 

                          Gác mái, ngư ông về viễn phố,
                            Gõ sừng, mục tử lại cô thôn.

Câu10: Từ nội dung của bài thơ, em hãy nêu rõ vai trò của quê hương đối với mỗi người. (Trả lời khoảng 5-7 dòng)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	- Mức tối đa:HS chỉ rõ và nêu được tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ  : Động từ "gác mái" biểu đạt một tâm thế nhàn của ngư ông đang sống ở miền quê, đã thoát vòng danh lợi: Đảo vị ngữ “ Gác mái” càng nhấn mạnh sự nghỉ ngơi thư thái của ngư ông. “ Gõ sừng” cũng được đảo ra phía trước để nhấn mạnh cử động của mục tử ( người chăn trâu ) nhưng là cử động trở về, nghỉ ngơi . Tóm lại, hai câu thực đã thể hiện một cách tài hoa chủ đề “ chiều hôm nhớ nhà”=> ​tạo nên không khí tĩnh lặng, cảnh chiều thêm tĩnh mịch và ẩn chứa một nỗi niềm man mác, bâng khuâng của lòng người
- Mức chưa tối đa: GV căn cứ vào bài làm của HS để cho điểm phù hợp.
- Mức chưa đạt: HS không có câu trả lời hoặc trả lời sai hoàn toàn.
	1,0

  0.5

0.5

<1,0

0

	
	10
	- Mức tối đa:

HS đọc kĩ bài thơ và nêu được vai trò của quê hương đối với mỗi người .Ví dụ: 

- Quê hương chính là nơi chôn nhau cắt rốn của ta, là nơi nuôi ta lớn lên với biết bao kỉ niệm chẳng thể phai nhòa.

- Quê hương dạy ta biết lớn khôn và trưởng thành . Quê hương cho ta những năm tháng tuổi thơ tuyệt vời mà suốt hành hình trình trưởng thành ta không bao giờ tìm lại được.

 -  Quê hương ấy, những con người quen thuộc ấy sẽ theo dấu chân ta trên suốt quãng đời của mình ...

- Mức chưa tối đa: GV căn cứ vào bài làm của HS để cho điểm phù hợp.
- Mức chưa đạt: HS không có câu trả lời hoặc trả lời sai hoàn toàn. 
	1,0

<1,0

0


3. Bài tập 3

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv cho hs thảo luận nhóm theo bàn trong 10 phút hệ thống câu hỏi sau

Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
- Con yêu mẹ bằng ông trời

Rộng lắm không bao giờ hết

– Thế thì làm sao con biết

Là trời ở những đâu đâu

Trời rất rộng lại rất cao

Mẹ mong, bao giờ con tới!

Con yêu mẹ bằng Hà Nội

Để nhớ mẹ con tìm đi

Từ phố này đến phố kia

Con sẽ gặp ngay được mẹ

- Hà Nội còn là rộng quả

Các đường như nhện giăng tơ

Nào những phổ này phổ kia

Gặp mẹ làm sao gặp hết

Con yêu mẹ bằng trường học

Suốt ngày con ở đấy thôi

Lúc con học, lúc con chơi

Là con cũng đều có mẹ

- Nhưng tối con về nhà ngủ

Thể là con lại xa trường

Còn mẹ ở lại một mình

Thì mẹ nhớ con lắm đây

Tỉnh mẹ cử là hay nhở

Lúc nào cũng muốn bên con

Nếu có cái gì gần hơn

Con yêu mẹ bằng cái đó

- À mẹ ơi có con để

Luôn trong bao điểm con đây

Mở ra là con thấy ngay

Con yêu mẹ bằng con dế

(Xuân Quỳnh, Lời ra trên mặt đất)

Câu 1. (0,5 điểm) Văn bản “Con yêu mẹ” được viết theo thể thơ nào?

A. Lục bát          B. Tự do           C. Sáu chữ              D. Ngũ ngôn

Câu 2. (0,5 điểm) Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong hai câu thơ?

“Con yêu mẹ bằng Hà Nội

Để nhớ mẹ con tìm đi”

A. So sánh.         B. Nhân hoá, so sánh.           C. Ấn dụ, so sánh          D. Ån dụ.

Câu 3. (0,5 điểm) Xác định các phương thức biểu đạt của văn bản trên. 

A. Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm.            B. Tự sự kết hợp miêu tả, nghị luận. 

C. Biểu cảm kết hợp miêu tả, tự sự.             D. Biểu cảm kết hợp nghị luận.

Câu 4. (0,5 điểm) Tình yêu của đứa con dành cho mẹ được tác giả so sánh với hình ảnh nào?

A. Ông trời, Mặt trăng, con dế.                    B. Hà Nội, đường đi, ông mặt trời. 

C. Con dế, mặt trời, con đường đi.              D. Ông trời, Hà Nội, trường học, con dế.

Câu 5. (0,5 điểm) Văn bản là tình cảm của ai dành cho ai?

A. Tình cảm của mẹ dành cho con.                B. Tình cảm của con dành cho mẹ.

C. Tình cảm của mẹ dành cho thiên nhiên.          D. Tình cảm của con dành cho trường học.

Câu 6. (0,5 điểm) Trong hai câu thơ: Hà Nội còn là rộng quả/ Các đường như nhện giăng tơ, có từ tượng thanh không?
A. Có.                               B. Không.

Câu 7. (0,5 điểm) Dòng nào sau đây nêu đúng chủ đề bài thơ?
A. Tình mẫu tử.                            B. Thiên nhiên tươi đẹp.

C. Hình ảnh ông trời và trường học.                  D. Tình phụ tử.

Câu 8. (0,5 điểm) Câu thơ: “Con yêu mẹ bằng ông trời/ Rộng lắm không bao giờ hết” gợi điều gì?

A. Ông trời bao la, rộng lớn.                              B. Hình dáng của mẹ.

C. Thể hiện tình yêu rộng lớn, bao la của con dành cho mẹ.

D. Sự lo lắng của mẹ dành cho con.

Câu 9. (1,0 điểm) Em hãy viết 5 – 7 dòng ghi lại những cảm nhận của em sau khi đọc văn bản “Con yêu mẹ”.

Câu 10. (1,0 điểm) Đọc xong văn bản “Con yêu mẹ” của Xuân Quỳnh, em sẽ làm gì để thể hiện tình cảm của mình với cha mẹ?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.
SẢN PHẨM DỰ KIẾN

1.C. Sáu chữ.           2.A. So sánh.              3  C. Biểu cảm kết hợp miêu tả, tự sự.

4. D. Ông trời, Hà Nội, Trường học, con dế.    5.B. Tình cảm của con dành cho mẹ.

6. B. Không.

7. A. Tình mẫu tử.

8. C. Thể hiện tình yêu rộng lớn, bao la của con dành cho mẹ 

9. Học sinh nêu được cảm nhận về bài thơ một cách ngắn gọn:

- Nội dung bài thơ nói lên tình yêu to lớn,lòng kính trọng mà người con cũng chính là tác giả dành cho mẹ của mình. Đó là một tình yêu thương trân thành,thấu hiểu được những vất vả của mẹ,quan tâm mẹ của người con. Một thứ tình yêu thiêng liêng và trong sáng, đáng được quý trọng!

 - Thể thơ sáu chữ với ngôn từ giản dị, trong sáng, các biện pháp so sánh, điệp ngữ, liệt kê được sử dụng một cách tự nhiên, nhuần nhuyễn; các hình ảnh đẹp, gần gũi với thế giới tuổi thơ.

Qua đoạn thơ trên, tác giả gửi gắm đến người đọc thông điệp là: Hãy luôn dành tình yêu thương cho người mẹ của mình. Biết quan tâm, giúp đỡ, thấu hiểu mẹ một cách chân thành nhất.

10. Yêu thương không chỉ được thể hiện bằng hành động, mà còn bằng lời nói. Vì thế học sinh có thể thể hiện tình cảm với cha mẹ bằng cách:

- Dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn, vì thời gian là thứ quý giá nhất mà con cái có thể dành cho bố mẹ.

- Hãy quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bố mẹ.

- Giúp đỡ bố mẹ, kể cả những việc đơn giản nhất.

- Nói lời yêu thương bố mẹ mỗi ngày.

IV. Củng cố, dặn dò
- Xem lại nội dung bài học

- Bài tập: Tìm thêm các ngữ liệu thơ sáu chữ và bảy chữ tự luyện.
- Xem lại kiến thức về kỹ năng đọc hiểu thơ sáu chữ, bảy chữ để chuẩn bị cho tiết ôn tập lần sau.

Ngày soạn: 26/09/2023
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                               Rèn kĩ năng đọc hiểu thơ sáu chữ, bảy chữ (tiếp theo)
I. MỤC TIÊU
1.  Năng lực: 

- Phân tích quy trình thực hiện bài viết bài văn kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội đã để lại cho bản thân nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc; hiểu cách làm các dạng bài văn kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội. 

- Biết viết văn bản tự sự đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết, xác định đề tài, mục đích, thu thập dữ liệu; tìm ý và lập dàn ý; xem lại và chỉnh sửa; rút kinh nghiệm.

- Vận dụng thực hành làm các đề văn cụ thể cho từng kiểu đề.
2. Phẩm chất:
- Yêu môn học.


- Giáo dục ý thức học và làm bài nghiêm túc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Thiết bị: Máy tính, ti, vi, giấy A1 để HS làm việc nhóm, …

- Học liệu: SGK, SGV, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, ....
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Bài tập 1

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 GV cho hs thảo luận theo bàn trong 05 phút qua hệ thống câu hỏi sau:

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:

Qua Đèo Ngang

Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

Lom khom dưới núi, tiều vài chú,

Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.

Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,

Một mảnh tình riêng, ta với ta.

(Bà Huyện Thanh Quan)
Chọn phương án trả lời đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 7:
Câu 1.  Qua Đèo Ngang là tác phẩm viết theo thể thơ gì?
A. Song thất lục bát

B. Lục bát

C. Ngũ ngôn

D. Thất ngôn bát cú

Câu 2. Qua Đèo Ngang được miêu tả trong thời điểm nào trong ngày?
A. Ban mai

B. Buổi trưa

C. Buổi xế chiều

D. Đêm khuya


Câu 3. Phép đối được sử dụng trong các câu thơ nào:

A. Hai câu đề

B. Hai câu thực, hai câu luận

C. Hai câu thực

D. Hai câu luận

Câu 4. Các từ lác đác, lom khom trong hai câu thơ: Lom khom dưới núi, tiều vài chú - Lác đác bên sông, chợ mấy nhà được đặt trong phép tu từ gì?

A. So sánh

B. Nhân hóa

C. Đảo ngữ

D. Điệp ngữ

Câu 5. Bức tranh thiên nhiên được miêu tả trong câu thơ Cỏ cây chen đá, lá chen hoa là bức tranh như thế nào?

A. Bức tranh thiên nhiên hoang sơ, heo hút

B. Bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, mĩ lệ

C. Bức tranh thiên nhiên tuy hoang sơ nhưng chân thực, sinh động tràn đầy sức sống.

D. Bức tranh thiên nhiên tiêu điều, hoang vắng.

Câu 6. Hai câu thơ: Nhớ nước đau lòng con quốc quốc - Thương nhà mỏi miệng cái gia gia biểu đạt:

A. Nỗi lòng nhớ thương của chủ thể trữ tình với những con vật thân thiết: Chim quốc, chim đa đa.

B. Nỗi lòng nhớ thương của chủ thể trữ tình với đất nước, quê hương.

C. Nỗi lòng nhớ thương của các con vật (cuốc, đa đa) đối với chủ thể trữ tình.

D. Con cuốc đau lòng vì mất nước, con đa đa kêu mỏi miệng vì nhớ nhà.

Câu 7. Câu thơ nào khắc họa hình ảnh nhà thơ một mình đứng tại nơi Đèo Ngang, đưa mắt nhìn ra thiên nhiên rộng lớn phía trước và chạnh lòng vì cô đơn.

A. Hai câu đề

B. Hai câu thực

C. Hai câu luận

D. Hai câu kết

Trả lời câu hỏi từ 8 - đến 10:

Câu 8. Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ:

Lom khom dưới núi, tiều vài chú,

Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.

Câu 9. Nêu khái quát nội dung của bài thơ.

Câu 10. Cảm nhận về tâm trạng của chủ thể trữ tình thể hiện trong bài thơ (viết đoạn văn khoảng 7- 10 dòng)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

Gợi ý đọc hiểu

Câu 1:  D: Thất ngôn bát cú 

Câu 2: C: Buổi chiều tà 

Câu 3: B. Hai câu thực, hai câu luận

Câu 4: C. Đảo ngữ

Câu 5: C. Bức tranh thiên nhiên tuy hoang sơ nhưng chân thực, sinh động tràn đầy sức sống.

Câu 6: B. Nỗi lòng nhớ thương của chủ thể trữ tình với đất nước, quê hương.

Câu 7: D. Hai câu kết

Câu 8:

- Phép tu từ: Đối

- Tác dụng: Gợi không khí vắng vẻ, hiu quạnh bao trùm lên toàn cảnh vật; Giúp lời thơ thêm cân xứng, hài hòa.

Câu 9: Nêu khái quát nội dung của bài thơ.

Bài thơ không chỉ là một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ đượm nét buồn mà còn là nỗi buồn, nỗi cô đơn của người lữ khách tha phương trước không gian mênh mông, rộng lớn. Đồng thời, qua bài thơ, người đọc còn cảm nhận được những tiếc nuối, ngậm ngùi của một tấm lòng yêu quê hương, đất nước.

Câu 10. Cảm nhận về tâm trạng của chủ thể trữ tình thể hiện trong bài thơ:

Bài thơ "Qua đèo ngang" được làm trong khoảng thời gian bà Huyện Thanh Quan làm trong khoảng thời gian bà vào Huế nhận chức nữ quan. Xa nhà, xa quê hương, đứng trước không gian mênh mông, rộng lớn nơi Đèo Ngang, lòng bà không khỏi chạnh lòng cảm thấy cô đơn, lẻ loi, nhớ nhà, nhớ quê hương. Nỗi cô đơn, nhớ nhung ấy hiện lên rõ nhất trong hai câu luận. Nghe tiếng cuốc kêu, tiếng chim đa đa buồn da diết, khắc khoải, lòng bà như dấy lên bao nỗi niềm. Lòng nhớ nhà quyện trong lòng cảm thương trước tình cảnh đất nước khiến tiếng lòng bà Huyện Thanh Quan mang cả nỗi đau, nỗi nhớ tiếc của biết bao con dân đất Việt về một đất nước thanh bình trong quá khứ.
2. Bài tập 2

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 GV cho hs thảo luận theo bàn trong 05 phút qua hệ thống câu hỏi sau:

Đọc văn bản  

BÀI HỌC ĐẦU CHO CON
Đỗ Trung Quân
(1)              Quê hương là gì hở mẹ.
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều.
(2)              Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.
(3)              Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông.
(4)              Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè.
(5)              Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi.
(6)              Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ …
(Dẫn theo  https://www.thivien.net

 HYPERLINK "https://www.thivien.net/" \t "_blank" /Đỗ Trung Quân – Bài học đầu cho con)
Lựa chọn đáp án đúng: (mỗi đáp án đúng: 0.5 điểm)  Bài học đầu cho con ; trắc nghiệm bài học đầu cho con ; đọc hiểu bài học đầu cho con 
Câu 1:  Bài học đầu cho con ; trắc nghiệm bài học đầu cho con ; đọc hiểu bài học đầu cho con 
Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

A. Thể 5 chữ                              

B. Thể 6 chữ

C. Thể thơ lục bát

D. Thể tự do

Câu 2.  Bài học đầu cho con ; trắc nghiệm bài học đầu cho con ; đọc hiểu bài học đầu cho con 
Khổ (2) bài thơ gieo theo vần nào?

A. “anh”                                

B. “ọt”

C. “ọc”

D. “ay”

Câu 3.  Bài học đầu cho con ; trắc nghiệm bài học đầu cho con ; đọc hiểu bài học đầu cho con 
Từ ngữ nào trong câu thơ “Êm đềm khua nước ven sông” gợi được âm thanh?

A. Êm đềm

B. Khua

C. Nước

D. Ven sông                                         

Câu 4.   
Ở khổ thơ thứ (5), kí ức về quê hương của tác giả được gợi lên từ những hình ảnh nào?

A. Hoa bí, giậu mồng tơi, bờ dâm bụt, hoa sen.

B. Hoa bí, giậu mồng tơi, cầu tre nhỏ, hoa đồng cỏ nội.

C. Bờ dâm bụt, hoa sen, con diều biếc, con đò nhỏ.

D. Cầu tre nhỏ, hoa đồng cỏ nội, con diều biếc, con đò nhỏ.

Câu 5.  
Câu thơ “Quê hương là con diều biếc” gợi về:

A. tình cảm gia đình.

B. tình yêu đôi lứa.

C. kí ức tuổi thơ.

D. nỗi nhớ quê hương.

Câu 6.  
Ý nào sau đây nêu hoàn chỉnh nội dung bài thơ?

A. Ca ngợi vẻ đẹp bình dị, thơ mộng của quê hương.

B. Niềm tự hào và tình yêu quê hương sâu đậm của nhà thơ.

C. Khẳng định vai trò của quê hương đối với mỗi người.

D. Ca ngợi vẻ đẹp bình dị, gần gũi của quê hương; niềm tự hào và tình yêu quê hương sâu đậm của nhà thơ

Câu 7.
Nhận xét nào sau đây đúng với nhịp điệu bài thơ 
A. Êm ái, du dương

B. Sôi nổi, hào hứng

C. Trầm bổng, réo rắt

D. Vui tươi, dí dỏm

Trả lời câu hỏi: 2.5 điểm  
Câu 8. (1.5 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được thể hiện trong khổ

Câu 9. (1.0 điểm) Thông điệp mà nhà thơ muốn gửi gắm qua khổ thơ thứ (6) là gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1. B  Thể 6 chữ

Câu 2. D   “ay”

Câu 3. B  Khua

Câu 4. A  Hoa bí, giậu mồng tơi, bờ dâm bụt, hoa sen.

Câu 5. C  kí ức tuổi thơ.

Câu 6. D  Ca ngợi vẻ đẹp bình dị, gần gũi của quê hương; niềm tự hào và tình yêu quê hương sâu đậm của nhà thơ

Câu 7. A Êm ái, du dương

Trả lời câu hỏi/ thực hiện yêu cầu:
Câu 8:
· Biện pháp tu từ: Câu hỏi tu từ (hoặc điệp cú pháp).

· Hiệu quả:

+ Tạo nhịp điệu cho câu thơ. 

+ Nhấn mạnh nỗi nhớ da diết, tình yêu quê hương của chủ thể trữ tình…

Câu 9:
Gợi ý
· Quê hương là cội nguồn, là sự gắn bó máu thịt.

· Phải biết nhớ về quê hương, nguồn cội.

3. Bài tập 3

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 GV cho hs thảo luận theo bàn trong 05 phút qua hệ thống câu hỏi sau:

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Tôi nhớ me tôi thuở thiếu thời
Lúc người còn sống, tôi lên mười;
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
Áo đỏ người đưa trước giậu phơi.
Hình dáng me tôi chửa xóa mờ
Hãy còn mường tượng lúc vào ra:
Nét cười đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trưa hè, trước giậu thưa.
(Nắng mới, Lưu Trọng Lư, Theo Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh, Hoài Chân, NXB Văn học, 1994)
Câu 1 (0,5 điểm): Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 2 (0,5 điểm): Chỉ ra những câu thơ miêu tả hình ảnh người mẹ?

Câu 3 (1,0 điểm): Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu: Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội? Tác dụng của biện pháp đó?

Câu 4 (1,0 điểm): Câu Nét cười đen nhánh sau tay áo trong đoạn thơ gợi lên điều gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

Câu 1 (0,5 điểm):

Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ bảy chữ.

Câu 2 (0,5 điểm):

Những câu thơ miêu tả hình ảnh người mẹ:

- Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
Áo đỏ người đưa trước giậu phơi.

- Nét cười đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trưa hè, trước giậu thưa

Câu 3 (1,0 điểm):

- Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội: Nhân hóa. (0,25đ)

- Tác dụng: Hình ảnh nắng mới cất tiếng reo vui miêu tả một không gian sinh động, rực rỡ, vui tươi; qua đó thấy được sự náo nức, thiết tha trong nỗi nhớ của tác giả.

Câu 4 (1,0 điểm):

Câu thơ Nét cười đen nhánh sau tay áo là một bức họa đẹp chứa đầy sức gợi - hình ảnh người mẹ vừa lấp lánh tỏa sáng, vừa e ấp, kín đáo trong nụ cười tươi tắn, hiền hậu, mang nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam xưa.

IV: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ôn lại và nắm chắc kiến thức đã học.

- Xem trước kiến thức về kĩ năng viết bài văn kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội để chuẩn bị cho tiết ôn tập lần sau.

Ngày soạn: 26/09/2023
BUỔI 4 THÁNG 10

Rèn kĩ năng viết bài văn kể lại 
một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội (tiếp theo)
I. MỤC TIÊU
1.  Năng lực: 

- Phân tích quy trình thực hiện bài viết bài văn kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội đã để lại cho bản thân nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc; hiểu cách làm các dạng bài văn kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội. 

- Biết viết văn bản tự sự đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết, xác định đề tài, mục đích, thu thập dữ liệu; tìm ý và lập dàn ý; xem lại và chỉnh sửa; rút kinh nghiệm.

- Vận dụng thực hành làm các đề văn cụ thể cho từng kiểu đề.
2. Phẩm chất:

- Yêu môn học.


- Giáo dục ý thức học và làm bài nghiêm túc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Thiết bị: Máy tính, ti, vi, giấy A1 để HS làm việc nhóm, …

- Học liệu: SGK, SGV, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, ....
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Bài tập 1

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV cho hs thảo luận theo cặp đôi trong 10 phút qua hệ thống câu hỏi sau:

Em hãy kể về chuyến đi du lịch biển của em với người thân?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

1. Mở bài: Dẫn dắt, giới thiệu về chuyến đi biển đáng nhớ của em.

2. Thân bài
a. Khái quát về chuyến đi

– Hoàn cảnh: Thời gian? Địa điểm? Nhân dịp gì?

– Những người tham gia: Gia đình, thầy cô, bạn bè…

b. Kể lại chuyến đi

– Hành trình của chuyến đi:

· Trên đường đi: Di chuyển bằng phương tiện (Máy bay, Tàu hỏa, Ô tô…); Những việc đã làm (Ngắn nhìn phong cảnh, Ngủ, Trò chuyện cùng mọi người…);…

· Trong chuyến đi: Tham gia các hoạt động của chuyến đi; Thưởng thức những món ăn ngon…

· Trên đường về: Nghỉ ngơi, trò chuyện…

– Sự việc đáng nhớ xảy ra trong chuyến đi: Gặp gỡ được những người bạn mới; Được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp; Thưởng thức những món ăn hấp dẫn; Trải nghiệm thú vị khác…

– Cảm xúc, suy nghĩ sau chuyến đi: Vui vẻ, hạnh phúc, tiếc nuối…

3. Kết bài: Nêu cảm nhận về chuyến đi biển: Chuyến đi lần này thật đáng nhớ. Tôi đã có được rất nhiều trải nghiệm giá trị…
Bài mẫu tham khảo

Kì nghỉ hè năm nay, em được bố mẹ thưởng cho một chuyến du lịch. Đây là lần đầu tiên em được đi đến biển chơi, nên em cảm thấy vô cùng háo hức và mong chờ. Em hy vọng sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp cùng với bố mẹ.

Đúng năm giờ sáng, xe xuất phát từ Hà Nội. Khoảng đến gần trưa thì xe đã đến nơi. Em cùng các bạn nhỏ cùng tuổi mình cảm thấy vô cùng thích thú vì sau một hành trình dài cuối cùng cũng đến Sầm Sơn. Sau khi đến khách sạn nhận phòng và cất đồ đạc. Mọi người cùng nhau đi ăn trưa, rồi nghỉ ngơi.

Buổi chiều, mọi người trong đoàn cùng đi tắm biển. Thật kì diệu! Em đang đứng trước một bài biển rộng mênh mông. Nước biển xanh và trong. Đứng gần biển em có thể nhìn thấy từng đợt sóng đánh vào bờ. Nhìn ra xa phía chân trời, bầu trời và biển như hòa vào làm một. Gió biển lồng lộng, cùng với tiếng sóng vỗ nghe thật vui tai.

Bờ biển lúc này thật đông người. Tiếng nói cười rộn vang khắp cả không gian. Người lớn thích thú bơi lội dưới nước. Trẻ em thì nghịch cát, xây thành những tòa lâu đài tuyệt đẹp. Em cùng các bạn nhỏ mỗi người một chiếc phao, rồi nhảy xuống tắm biển. Nước biển mát lạnh khiến em cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sau khi tắm biển xong, mọi người cùng nhau đi ăn đồ hải sản nướng. Các món ăn đều rất ngon và mang đậm hương vị của biển.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Chuyến du lịch ba ngày hai đêm đã kết thúc. Nhưng em cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị ở đây. Em mong sẽ có thêm nhiều chuyến du lịch như vậy cùng với gia đình của mình.

2. Bài tập 2

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV cho hs thảo luận theo bàn trong 5 phút qua hệ thống câu hỏi sau:

Em hãy kể lại một hoạt động từ thiện của lớp em?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

a. Mở bài

Giới thiệu về hoạt động từ thiện của lớp em

 b. Thân bài

- Nêu hoàn cảnh lý do tổ chức tham gia hoạt động trải nghiệm

- Nêu diễn biến của hoạt động từ thiện

- Nêu kết quả của hoạt động từ thiện

- Nêu suy nghĩ của những người tham gia từ thiện

 c. Kết bài

- Bài học bản thân rút ra sau chuyến từ thiện

 Bài làm tham khảo

Câu ca dao Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn luôn nhắc nhở em và các bạn phải yêu thương và giúp đỡ người khác . Chủ nhật vừa qua trường em đã tham gia hoạt động tình nguyện giúp đỡ cho em nghèo khó khăn trên địa bàn xã.

Sáng chủ nhật tuần trước lớp em đã bắt đầu hoạt động từ thiện. Chúng em và cô giáo đã mang theo rất nhiều những bọc quần áo đã được gói cẩn thận. Ngay từ sớm các bạn và em đã được bố mẹ chờ đến điểm từ thiện và các xe tải có thùng đằng sau chở các thùng sách và quần áo.

Khi tới Ủy ban xã lớp chúng em đã được chia thành những nhóm nhỏ và cùng với phụ huynh chúng em đến nhà của các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Khi được tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn chúng em mới thấy bản thân mình còn may mắn hơn rất nhiều những người khác và đầy đủ hơn. Rất nhiều có bạn vì nhà nghèo mà không có tiền mua sách giáo khoa nên chúng em đã tặng bạn một bộ sách giáo khoa để bạn học tập tốt hơn. Có bạn thì không có quần áo ấm để mặc chúng em để tặng bạn những chiếc áo bông, áo phao ấm.

Được tặng những món quà thiết thực cho các bạn em cảm thấy vui hơn. Em cảm thông hơn với những người bạn cùng độ tuổi nhưng có số phận và hoàn cảnh khác biệt. Em cảm thấy khâm phục trước nghị lực vươn lên trong cuộc sống và sự cố gắng của các bạn. Dù có khó khăn nhưng vẫn luôn chăm chỉ học hành. Đối với bản thân em và động từ thiện này rất có ý nghĩa. Điều đó thể hiện tấm lòng tương thân tương ái.

IV: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ôn lại và nắm chắc kiến thức đã học.

- Xem trước kiến thức về kĩ năng viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ sau khi đọc một bài thơ sáu chữ, bảy chữ chuẩn bị cho tiết ôn tập lần sau.

Ngày soạn: 26/09/2023
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Rèn kĩ năng viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ sau

khi đọc một bài thơ sáu chữ, bảy chữ
I. MỤC TIÊU
1.  Năng lực: 

- Hiểu và phân tích được một số yếu tố hình thức của thơ sáu chữ, bảy chữ (số chữ ở mỗi dòng; vần, nhịp; từ ngữ, hình ảnh; bố cục, mạch cảm xúc;...) và tình cảm, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua bài thơ.

- Vận dụng kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ sáu chữ, bảy chữ kiến thức về  được sắc thái nghĩa của từ ngữ và hiệu quả lựa chọn từ ngữ để thực hành đọc hiểu các văn bản thơ sáu chữ, bảy chữ ngoài SGK.

- Phân tích quy trình thực hiện bài viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ sau khi đọc một bài thơ sáu chữ, bảy chữ;

- Vận dụng thực hành làm các dạng đề văn cụ thể.
2. Phẩm chất:
- Yêu môn học.


- Giáo dục ý thức học và làm bài nghiêm túc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Thiết bị: Máy tính, ti, vi, giấy A1 để HS làm việc nhóm, …

- Học liệu: SGK, SGV, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, ....
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. ÔN TẬP KIẾN THỨC CƠ BẢN :

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho hs thảo luận theo cặp đôi trong 10 phút các câu hỏi sau:

Thế nào là thơ sáu chữ và thơ bảy chữ ?

Nêu đặc điểm của thơ thể thơ sáu chữ, bảy chữ?

Em hãy nêu bố cục, mạch cảm xúc, cảm hứng chủ đạo trong bài thơ sáu chữ, bảy chữ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe hướng dẫn 

- HS chuẩn bị độc lập (khi ở nhà đọc văn bản, đọc kiến thức ngữ văn, tìm tư liệu).

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- HS gửi sản phẩm trước buổi học để GV kiểm tra chất lượng trước khi báo cáo. 

GV:Hướng theo dõi, quan sát HS, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Học sinh lần lượt  trình bày các câu trả lời.

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 4: Đánh giá, kết luận

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét và bổ sung

1. Thơ sáu chữ, bảy chữ
- Thơ sáu chữ là thể thơ mỗi dòng có sáu chữ (sáu tiếng). Các dòng thơ trong bài thường ngắt nhịp 2/2/2, 2/4 hoặc 4/2, có khi ngắn nhịp 3/3. 

- Thơ bảy chữ là thể thơ mỗi dòng có bảy chữ. Các dòng trong bài thơ thường ngắt nhịp 4/3, cũng có khi ngắt nhịp 3/4. Cách ngắt nhịp còn phụ thuộc vào nghĩa của câu thơ, dòng thơ. 

- Bài thơ sáu chữ hoặc bảy chữ thường có nhiều vần. Vần thường là vần chân (được gieo ở cuối dòng thơ thứ nhất, thứ hai, thứ tư ở mỗi khổ), có thể gieo vần liền (vần được gieo liên tiếp ở các dòng thơ) hoặc vần cách (vần không được gieo liên tiếp mà thường cách ra một dòng thơ).

2. Bố cục, mạch cảm xúc, cảm hứng chủ đạo trong bài thơ
- Bố cục là sự tổ chức, sắp xếp các dòng thơ, khổ thơ tương ứng với một nội dung nhất định để tạo thành một bài thơ. Các bài thơ Đường luật thường có bố cục cố định, chẳng hạn: thơ thất ngôn bát cú thường có bốn phần: đề, thực, luận, kết (mỗi phần hai câu); thơ tứ tuyệt cũng gồm bốn phần: khởi, thừa, chuyển, hợp (mỗi phần một câu). Thơ hiện đại (nói chung) thường bố cục theo nội dung mạch cảm xúc, mỗi phần có thể gồm nhiều câu, nhiều khổ. 
- Mạch cảm xúc là diễn biến dòng cảm xúc, tâm trạng của tác giả trong bài thơ. 

- Cảm hứng chủ đạo trong bài thơ là trạng thái cảm xúc, tình cảm mãnh liệt được thể hiện xuyên suốt tác phẩm nhằm thể hiện tư tưởng của tác giả. 

B. LUYỆN TẬP

1. Bài tập 1

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi sau:

Em hãy viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ sau:

Bài thơ Con yêu mẹ

– Con yêu mẹ bằng ông trời
Rộng lắm không bao giờ hết

– Thế thì làm sao con biết
Là trời ở những đâu đâu
Trời rất rộng lại rất cao
Mẹ mong, bao giờ con tới!

– Con yêu mẹ bằng Hà Nội
Để nhớ mẹ con tìm đi
Từ phố này đến phố kia
Con sẽ gặp ngay được mẹ

– Hà Nội còn là rộng quá
Các đường như nhện giăng tơ
Nào những phố này phố kia
Gặp mẹ làm sao gặp hết!

– Con yêu mẹ bằng trường học
Suốt ngày con ở đấy thôi
Lúc con học, lúc con chơi
Là con cũng đều có mẹ

– Nhưng tối con về nhà ngủ
Thế là con lại xa trường
Còn mẹ ở lại một mình
Thì mẹ nhớ con lắm đấy

Tính mẹ cứ là hay nhớ
Lúc nào cũng muốn bên con
Nếu có cái gì gần hơn
Con yêu mẹ bằng cái đó

– À mẹ ơi có con dế
Luôn trong bao diêm con đây
Mở ra là con thấy ngay
Con yêu mẹ bằng con dế

Tác giả: Xuân Quỳnh.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình làm bài của HS, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

- Học sinh trình bày ý kiến các nhân

- Học sinh nhận xét lẫn nhau và bổ sung nếu cần
- GV: Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần). Yêu cầu các bạn khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

- GV nhận xét bài làm của học sinh.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

Đoạn văn tham khảo:

Bài thơ với đề tài về người mẹ đã không còn xa lạ. Nhiều tác phảm viết về mẹ rất hay trong đó có bài thơ " con yêu mẹ' của nhà thơ Xuân Quỳnh. Tình mẫu tử luôn luôn là thứ tình cảm thiêng liêng, đó là thứ tình cảm đầu tiên con người được tiếp xúc, đi cùng đến hết cuộc đời, giúp cho con người ta vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Tình cảm của đứa con dành cho mẹ được chọn những điều to lớn nhất để so sánh vì những thứ nhỏ bé, không thể nào chứa hết tình cảm cho mẹ. Và người con có những sự so sánh dễ thương, ngộ nghĩnh khiến cho câu thơ thêm sinh động. Đó là một thứ tình cảm trong sáng, hồn nhiền nhất trên đời.

2. Bài tập 2

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi sau:

Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về đoạn thơ sau:

“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay."
(Quê hương - Đỗ Trung Quân)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình làm bài của HS, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

- Học sinh trình bày ý kiến các nhân

- Học sinh nhận xét lẫn nhau và bổ sung nếu cần
- GV: Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần). Yêu cầu các bạn khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

- GV nhận xét bài làm của học sinh.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

Đoạn văn tham khảo

Quê hương với mỗi người thật giản dị, thân thương. Yêu quê là yêu con đường đến trường, yêu những mái nhà tranh, yêu cánh đồng lúa chín...Nhà văn Ê-ren-bua đã từng nói: suối chảy vào sông, sông chảy ra biển, tình yêu tổ quốc bắt nguồn từ lòng yêu với những thứ thân thuộc quanh mình. Tình yêu đất nước bao giờ cũng bắt nguồn từ tình yêu quê chân thành, giản dị như thế. Có những so sánh hình ảnh quê hương thật gần gũi. Nhà thơ Đỗ Trung Quân chắc hẳn yêu quê lắm mới có những hình ảnh so sánh đẹp và dễ đi vào lòng người đến thế. Đọc câu thơ nhiều người ngỡ ngàng khi nhận ra, quê hương sao gần quá. Nó ở trong tuổi thơ, trong câu chuyên bà kể, trong lời hát mẹ ru, trong trái cây dịu mát. Quê hương là chùm khế ngọt, quê hương là con đường đi học. Còn gì gần gũi hơn thế với mỗi người dân đất Việt. Quê hương là vô hình, khó định nghĩa và khó có thể gợi ra được cụ thể, rõ ràng. Thế nhưng nhà thơ đã đưa ra cho ta một định nghĩa thật giản dị, biến cái vô hình thành hữu hình. Quê hương có thể nhìn thấy, có thể cầm nắm, có thể thưởng thức được mỗi ngày. Với chùm khế ngọt con người cảm nhận quê hương đầy đủ nhất bằng mọi giác quan. Tuổi thơ ai cũng trải qua những năm tháng tới trường. Con đường đi học đã trở thành người bạn tri kỉ. Hình ảnh “rợp bướm vàng bay” gợi nên cho ta những gì thân thương và trong sáng nhất của tuổi học trò. Quê hương là thế đó. Nhắm mắt lại ta như thấy quê hương đã ở đó rồi, ở ngay bên trong trái tim mỗi con người.

 IV: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ôn lại và nắm chắc kiến thức đã học.

- Xem trước kiến thức về  chuẩn bị cho tiết ôn tập lần sau.

Ngày soạn: 26/09/2023
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Rèn kĩ năng viết bài văn kể lại 

một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội (tiếp theo)

I. MỤC TIÊU
1.  Năng lực: 

- Phân tích quy trình thực hiện bài viết bài văn kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội đã để lại cho bản thân nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc; hiểu cách làm các dạng bài văn kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội. 

- Biết viết văn bản tự sự đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết, xác định đề tài, mục đích, thu thập dữ liệu; tìm ý và lập dàn ý; xem lại và chỉnh sửa; rút kinh nghiệm.

- Vận dụng thực hành làm các đề văn cụ thể cho từng kiểu đề.
2. Phẩm chất:
- Yêu môn học.


- Giáo dục ý thức học và làm bài nghiêm túc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Thiết bị: Máy tính, ti, vi, giấy A1 để HS làm việc nhóm, …

- Học liệu: SGK, SGV, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, ....
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Bài tập 1

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV cho hs thảo luận theo cặp đôi trong 05 phút qua câu hỏi sau:

Em hãy viết bài văn kể về một lần lớp em đã có những hành động thiện nguyện giúp đỡ những người kém may mắn hơn trong cuộc sống?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

Gợi ý dàn bài:

a. Mở bài
Giới thiệu chung về hoạt động từ thiện của lớp em.

b. Thân bài
- Mục đích tổ chức tham gia hoạt động trải nghiệm.

- Tổ chức hoạt động từ thiện.

- Quá trình của hoạt động

- Kết quả của hoạt động từ thiện.

- Ý nghĩa của hoạt động

c. Kết bài
Đánh giá lại ý nghĩa của hoạt động trải nghiệm.

Bài viết tham khảo

Ngôi trường cấp hai em đang theo học không chỉ tích cực trong hoạt động học tập, rèn luyện thể dục thể thao hay hoạt động văn nghệ mà trường em còn là một ngôi trường có truyền thống về hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người kém may mắn hơn trong cuộc sống.

Năm nào cũng vậy, cứ ra ngoài Tết nguyên đán, trường em lại phát động phong trào “Lá lành đùm lá rách” nhằm huy động tấm lòng hảo tâm của học sinh cũng như thầy cô trong trường để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, gặp phải những biến cố, bất hạnh trong cuộc sống. Vì là hoạt động từ thiện nên các thầy cô cũng như các bạn học sinh trong trường đều tham gia với tấm lòng tự nguyện, chân thành nhất, không hề có việc ép buộc hay tham gia với thái độ không thoải mái. Để đóng góp cho phong trào này, chúng em sẽ mang đến những đồ dùng học tập như: sách vở, bút viết hay những chiếc quần, chiếc áo cũ không mặc đến để quyên góp.

Những món đồ dùng cá nhân tuy không có giá trị với mình nhưng khi được mang đi làm từ thiện thì đó lại là những vật dụng hữu ích có thể giúp đỡ cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, không có những điều kiện sinh hoạt như những đứa trẻ cùng trang lứa. Trên đời còn rất nhiều những số phận bất hạnh, tuy em và các bạn cùng lớp không quá giàu có hay dư thừa về vật chất gì nhưng ít nhất chúng em vẫn có những điều kiện sinh hoạt tối thiểu, chúng em được đi học, đến trường có đầy đủ trang phục cũng như sách vở, chúng em được sống trong sự đùm bọc, che chở của bố mẹ. Những tưởng đó là những điều rất bình thường, ai cũng có thể có. Nhưng đâu có phải vậy, vẫn còn rất nhiều những bạn cùng trang lứa với chúng em không được may mắn như vậy.

Các bạn không chỉ thiếu thốn về vật chất, vì nghèo mà không được đến trường, vì cuộc sống mưu sinh, vì cơm áo mà các bạn dù còn rất nhỏ tuổi nhưng cũng phải lang thang kiếm sống hay có những bạn bất hạnh hơn nữa khi không có bố mẹ để nhận lấy sự chở che, vỗ về mỗi khi đau buồn hay cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Vì vậy, dù không giúp gì được nhiều nhưng chỉ cần những hành động sẻ chia nho nhỏ như quyên góp quần áo, đồ dùng cũ mà chúng ta không dùng đến thôi nhưng cũng đã làm cho cuộc sống của các bạn ấy đỡ cực nhọc, vất vả hơn rất nhiều. Hơn thế nữa, hành động sẻ chia tự nguyện này còn mang lại cho các bạn động lực về tinh thần, giúp các bạn có thêm niềm tin vào cuộc sống để sống tốt hơn, có thể vượt qua mọi chướng ngại của cuộc sống.

Những đồ dùng, vật dụng cá nhân được quyên góp của chúng em sẽ được đóng gói theo từng lớp, sau đó tập trung lại và nhà trường sẽ cho xe chở đồ tận nơi đến những vùng sâu, vùng xa, những nơi có điều kiện sinh hoạt vật chất khó khăn, giúp đỡ những trẻ em nghèo nơi đó. Năm nay đặc biệt hơn mọi năm rất nhiều, vì như mọi năm thì chúng em chỉ quyên góp đồ đạc hoặc đóng góp tự nguyện về tiền bạc, sau đó thì sẽ có thầy cô làm bên đoàn đội phụ trách việc vận chuyển đồ quyên góp đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng, năm nay trường em đã đưa ra một quyết định mới, đó chính là học sinh các lớp sẽ được phân công đến từng vùng, từng khu vực có người cần giúp đỡ để giao đồ quyên góp đến tận tay người khó khăn.

Lớp em được thầy giáo phụ trách phân công cho việc mang đồ dùng quyên góp của lớp em đến nơi nhận đồ quyên góp, đó chính là làng trẻ em SOS. Đây là ngôi làng tập trung những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, những trẻ em lang thang, mồ côi cha mẹ hoặc sống lang thang không nơi lương tựa vào ở. Có thể nói các bạn này có số phận vô cùng bất hạnh, cuộc sống của các bạn ở làng trẻ SOS cũng thiếu thốn, không được đầy đủ như những bạn bè cùng trang lứa. Mặc dù được sự hỗ trợ của nhà nước nhưng cuộc sống của các bạn vẫn cần rất nhiều những tấm lòng hảo tâm, họ cần những tấm lòng yêu thương để tạo cho họ cơ sở, động lực vươn lên trong cuộc sống bất hạnh ấy.

Làng trẻ em SOS nằm trên đường Phạm Văn Đồng, một con đường thuộc thủ đô Hà Nội. Xe đi mất khoảng ba mươi phút thì đến nơi. Cảm nhận của em về ngôi làng này đó chính là những mái ấm nhỏ bé với những con người thân thiện, những nụ cười hồn nhiên của các bạn nhỏ. Nhưng em cũng biết ẩn sau mỗi nụ cười hồn nhiên đó là bao nhiêu nỗi đau, nỗi bất hạnh mà các em đã phải gánh chịu. Các bạn còn quá nhỏ để phải chịu đựng những nỗi đau này. Mỗi nhà có từ mười lăm đến hai mươi bạn nhỏ cùng chung sống, và mỗi ngôi nhà đều có một người mẹ chung.

Dù những người mẹ này vô cùng hiền dịu, chăm sóc quan tâm hết mực đến các em nhưng vì cuộc sống chung nên tình cảm ít nhiều bị san sẻ, điều kiện vật chất cũng không đủ để các em sinh hoạt, những em nhỏ hơn thường phải mặc lại những bộ quần áo của các anh chị lớn chứ không có điều kiện mua mới. Việc học tập của các em cũng rất khó khăn, sách vở các em dùng cũng là đồ quyên góp của những người có tấm lòng hảo tâm.

Khi đến làng trẻ em SOS làm công tác từ thiện thì em cũng như các bạn cùng lớp đã rất xúc động vì những hoàn cảnh đáng thương của các bạn nhỏ nơi đây. Có những em rất nhỏ nhưng cũng có những bạn bằng tuổi đã phải trải qua rất nhiều những biến cố của cuộc sống, phải một mình đương đầu với cuộc sống đầy đáng sợ này. Chứng kiến những hoàn cảnh ấy chúng em thấy mình hạnh phúc hơn, may mắn hơn vì chúng em có bố mẹ, có một cuộc sống no đủ. Em và các bạn tự hứa sẽ luôn giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn nơi đây, dù ít dù nhiều thì chúng em cũng muốn các bạn có cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy hơn.

2. Bài tập 2

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV cho hs thảo luận theo bàn trong 05 phút qua câu hỏi sau:

Kể về một chuyến tham quan của lớp em ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

Dàn ý 

1. Mở bài
Giới thiệu khái quát về chuyến tham quan mà em nhớ nhất ( đi vào khi nào? Đi đến đâu?)

2. Thân bài
Kể lại những sự việc trước khi đi tham quan

Em chuẩn bị những gì cho chuyến đi ấy? Tâm trạng trước chuyến đi.

Những người đi cùng em? Thời điểm xuất phát

Kể lại chặng đường khi bắt đầu chuyến tham quan

Khung cảnh thiên nhiên trên đường đi như thế nào?

Cảnh vật, địa điểm thú vị em gặp trên đường đi

Kể chi tiết chuyến tham quan chính. Em dừng chân ở đâu? Nhà nghỉ, khu nghỉ mát...

Kể lần lượt các địa điểm tham quan: miêu tả địa điểm, những nét đặc trưng của điểm tham quan ấy

Con người nơi em đến tham quan như thế nào? Để lại ấn tượng gì?

Kể lại kỉ niệm, trải nghiệm thú vị nhất trong chuyến tham quan mà em nhớ nhất

Kể lại việc em mua quà lưu niệm trước khi trở về. Những món quà ấy là đặc sản nơi em đến tham quan.

Con đường trở về nhà như thế nào, tâm trạng em có gì thay đổi?

3. Kết bài
Cảm xúc và dư âm của chuyến tham quan trong em.

Bài văn tham khảo

Cuộc đời mỗi con người là những chuyến đi dài ngắn khác nhau. Sau mỗi chuyến đi ấy, chúng ta lại đón nhận thêm được nhiều điều mới mẻ. Tôi may mắn được tham gia rất nhiều chuyến tham quan, nhưng chuyến tham quan mà tôi nhớ nhất là chuyến tham quan Mai Châu – Hòa Bình năm ngoái.

Thời điểm cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm học lớp 7, lớp chúng tôi tổ chức một chuyến đi tham quan xa 2 ngày 1 đêm. Thông báo đột ngột đến khiến cả lớp bất ngờ và vô cùng vui sướng. Đứa nào đứa ấy đều nôn nóng, rối rít chuẩn bị đồ đạc. Hai ngày sau đó, chúng tôi xuất phát. Xe du lịch chầm chậm rời khỏi nội thành thủ đô, ánh nắng khuất dần sau những tòa nhà cao chót vót. Khói bụi và tiếng còi xe ồn ào cũng biến mất dần ở phía sau, xe đưa chúng tôi băng qua những con đường bóng cây xanh rợp mắt.

Đến gần trưa, núi đồi và những rừng cây xanh mát nhanh chóng choáng ngợp trước tầm mắt háo hức của chúng tôi. Hòa Bình đã chập chững bước chân sang mùa đông nên càng lên cao, những hạt mưa li ti càng lất phất. Chúng tôi nghỉ chân tại Đào Thung Khe (Đèo đá trắng). Đứng trên đèo nhìn xuống, tôi nhìn thấy toàn cảnh thung lũng Mai Châu từ trên cao. Bác tài còn nói, một ngày ở Thung Khe cũng như trải qua 4 mùa trong năm vậy. Xe lại lăn bánh, bác tài xế vừa cẩn thận cầm lái vừa giải thích một chút địa hình nơi này, những dãy núi đá đỏ gạch kia, mỗi lần mưa bão lại sụp xuống, gây bao nguy hiểm cho người đi đường và người dân nơi đây.

Xe đi qua những dãy đồi trồng mía, trồng cam – giống cam Cao Phong nổi tiếng, những ngôi nhà sàn rồi dừng lại ở một dãy nhà sàn được dùng cho du khách đến tham quan. Dưới sư hướng dẫn của cô chủ nhiệm, thầy phụ trách và các bác phụ huynh, chúng tôi thu dọn đồ đạc và nghỉ ngơi một chút.

Chiều đến, một thiếu nữ xinh xắn mặc trang phục người Mèo đến hướng dẫn đoàn tham quan chúng tôi. Chị ấy mặc váy xòe rực rỡ, nói giọng miền Bắc lại vô cùng tốt. Lần lượt dẫn chúng tôi đến các điểm tham quan. Mai Châu vào tháng 10, 11, 12 ngập tràn những cánh rừng hoa đào, hoa mận trắng xóa. Địa điểm đầu tiên là Bản Lác và bản Poom Coọng - 2 làng du lịch lớn nhất và đông đúc nhất ở Mai Châu. Đến đây, chúng tôi được thưởng thức đặc sản Mai Châu, mua quà lưu niệm và khám phá những nét văn hóa, đời sống, lễ hội của người dân Mai Châu. Đi hết hai bản này trời cũng sập tối, đoàn trở về nhà sàn, ăn uống, vui chơi. Trong đêm hôm ấy, lũ chúng tôi lần đầu tiên nằm cạnh bên nhau, thì thầm nhỏ to những câu chuyện bí mật.

Sáng sớm hôm sau, tôi giật mình nghe tiếng gà như tiếng gà ở những miền quê, không khí Mai Châu yên bình và trong lành vô cùng. Chúng tôi đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi lại lên những chiếc xe điện, tiếp tục tham quan. Nơi chúng tôi đến là Hang Mỏ Luông và Hang Chiều - 2 quần thể hang động lớn và đặc sắc ở Mai Châu. Bước vào hang động, tôi ngỡ ngàng nhìn ngắm những nhũ đá hàng nghìn năm tuổi, nhiều hình thù và màu sắc cực đẹp, không thua gì nhũ đá ở Phong Nha Kẻ Bàng.

Xe điện chầm chậm chạy qua những bản làng của người dân tộc, những cánh đồng lúa bao la dần ngả vàng, người dân nơi đây dõi mắt theo xe. Cuộc sống của họ còn rất nhiều khó khăn. Nhìn những thiếu nữ còn ít tuổi đã hai tay ôm hai đứa trẻ, lòng tôi trào dâng niềm thương cảm. Trên con đường về nhà sàn, chúng tôi gặp cả những gia đình người nước ngoài, họ vui vẻ đạp xe, thân thiện vẫy tay chào chúng tôi.

Cuộc vui nào cũng đến hồi kết, chúng tôi dạo quanh những khu bán đồ của người dân địa phương, mua quà lưu niệm. Những ống cơm lam thơm ngọt ngào, những vật dụng, trang phục thổ cẩm xinh đẹp khiến mọi người nhìn không chớp mắt. Tạm biệt Mai Châu, xe ngược đường quay lại thủ đô. Điều đặc biệt trong chuyến đi ấy là trên đường về, chúng tôi còn được tự tay vào những vườn cam Cao Phong, hái những quả cam tươi để mang về.

Hà Nội náo nhiệt lại gần ngay trước mắt. Chúng tôi mỗi người ôm một món quà của Mai Châu, mang theo một ấn tượng riêng về thiên nhiên và con người Mai Châu, lòng tự nhủ sẽ lần nữa về tham quan nơi bản làng xinh đẹp ấy.

IV: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ôn lại và nắm chắc kiến thức đã học.

- Xem trước các kiến thức để chuẩn bị cho tiết ôn tập giữa kỳ lần sau.

Xác nhận của TTCM
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